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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên; ☒ Giảng viên thỉnh giảng   ☐ 

Ngành: Y học;    Chuyên ngành: Ngoại Lồng ngực 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN HOÀNG ĐỊNH 

2. Ngày tháng năm sinh: 20/8/1969; Nam ☒ ; Nữ  ☐  ; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒    

4. Quê quán: Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: D5 cư xá Đồng Tiến, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): D5 cư xá Đồng Tiến, 

Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại di động: 0908500090  E-mail: dinh.nh@umc.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ năm 1997 đến năm 2007: Giảng viên Bộ môn Ngoại, Khoa Y, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 1998 đến năm 1999: Thực tập sinh Phẫu thuật gan – tụy và ghép tạng tại 

Đại học Louis Pasteur – Bệnh viện Hautepierre, Strassbourg, Cộng hòa Pháp 

- Từ năm 2002 đến năm 2004: Thực tập sinh Phẫu thuật Tim mạch tại Đại học Pierre 

et Marie Curie Paris VI – Bệnh viện Bichat Claude Bernard, Cộng hòa Pháp 

- Từ tháng năm 2004 đến năm 2006: Phẫu thuật viên tại Khoa Hồi sức và Phẫu thuật 

Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy 
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- Từ năm 2006 đến tháng 05/2024: Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2007 đến năm 2011: Giảng viên Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim mạch, 

Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2011 đến năm 2017: Giảng viên chính Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim 

mạch, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2015 đến năm 2021: Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim mạch, 

Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2017 đến nay: Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim mạch, 

Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  

- Từ năm 2021 đến nay: Trưởng Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Khoa Y, Đại 

học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ tháng 5/2024 đến nay: Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc, Trưởng Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó 

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, Phường 11 Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: (028) 38558411 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng … năm … 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 9 năm 1993; số văn bằng: 73922; ngành: Y (đa 

khoa), chuyên ngành: Bác sĩ y khoa. Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 11 năm 2003; số văn bằng: 3861; ngành: Y 

học; chuyên ngành: Ngoại Tổng quát; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học 

Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  

- Được cấp bằng TS ngày 26 tháng 8 năm 2012; số văn bằng: 36/QĐ-ĐHYD; ngành: 

Y học; chuyên ngành: Ngoại Lồng ngực; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học 

Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 24 tháng 01 năm 2017, ngành: 

Y học. 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu hiệu quả các phương pháp phẫu thuật điều trị 

bệnh tim bẩm sinh. 

- Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu hiệu quả các phương pháp phẫu thuật điều trị 

bệnh mạch vành. 

- Hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu hiệu quả và cải tiến các phương pháp phẫu thuật 

điều trị bệnh van tim, chú trọng đến phẫu thuật ít xâm lấn. 

- Hướng nghiên cứu 4: Nghiên cứu hiệu quả các phương pháp phẫu thuật và can 

thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch chủ và các bệnh tim mạch người lớn khác. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 05 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; trong đó, hướng dẫn 

chính 03 nghiên cứu sinh. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 08 đề tài (02 đề tài cấp 

Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 06 đề tài cấp cơ sở) 

- Đã công bố 125 bài báo khoa học, trong đó là tác giả chính 15 bài báo khoa học 

trên tạp chí quốc tế uy tín ISI/Scopus (trong số 30 bài trên tạp chí quốc tế 

ISI/Scopus). 

- Số lượng sách đã xuất bản: 04 cuốn sách (hai sách chuyên khảo, hai sách giáo 

trình), trong đó 04 thuộc nhà xuất bản có uy tín. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

Năm Hình thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết 

định 

2010 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: “Đã 

có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, 

vận động và tham gia đóng góp bảo trợ 

bệnh nhân nghèo từ năm 2005 đến năm 

2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

CNXH và bảo vệ Tổ quốc”. 

QĐ số 2361 QĐ/TTg ngày 

25/12/2010. Bằng số 08 của Thủ 

tướng Chính phủ nước CHXHCN 

Việt Nam. 

2013 

Huân chương lao động hạng ba: “Đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác XH từ 

thiện từ 2008 – 2012 góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ”.  

QĐ số 1960/QĐ-CTN ngày 

18/10/2013. Vào sổ vàng số 3. Chủ 

tịch nước CHXHCNVN tặng 

2017 Thầy thuốc ưu tú 367/QĐ-CTN, ngày 24/02/2017 
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Năm Hình thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết 

định 

2020 
Thành tựu y khoa Việt Nam “Phẫu thuật 

tim nội soi và ít xâm lấn” 

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Đài tiếng 

nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh 

2020 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế 249/QĐ-BYT, ngày 03/02/2020 

2022 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế 1584/QĐ-BYT, ngày 17/06/2022 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Tôi tự đánh giá có đủ tiêu chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ của nhà giáo theo quy 

định của Luật Giáo dục, cụ thể như sau: 

- Luôn trung thành với Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; luôn chấp hành 

nghiêm chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành 

và của nhà trường. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. 

- Trong suốt 27 năm công tác, tôi thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác giáo 

dục, giảng dạy lý thuyết và thực hành cho sinh viên và học viên sau đại học, hoàn thành 

đầy đủ nhiệm vụ hướng dẫn nghiên cứu cho các đối tượng học viên cao học, nghiên cứu 

sinh, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp 2. 

- Tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo: chương trình đào tạo 

đại học ngành Y khoa; chương trình đào tạo Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại Lồng 

ngực; chương trình đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Ngoại Lồng ngực. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, 

tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học với các công trình khoa học đăng trên tạp chí 

quốc gia và quốc tế uy tín, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trao đổi và hợp tác quốc tế cũng 

như các nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 27 năm  

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019-2020 01    18 170 188/478/229,5 

2 2020-2021     28 250 278/459,8/224,8 

Trang 4 - Tập 1

https://video.voh.com.vn/hoi-dap-suc-khoe/phau-thuat-tim-noi-soi-va-it-xam-lan-bv-dh-y-duoc-tp-hcm-388419.html
https://video.voh.com.vn/hoi-dap-suc-khoe/phau-thuat-tim-noi-soi-va-it-xam-lan-bv-dh-y-duoc-tp-hcm-388419.html


TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

3 2021-2022     16 217,7 233,7/391,3/216 

03 năm học cuối 

4 2022-2023 01 01   10 230 240/458,6/220 

5 2023-2024  01   20 302 322/476/185,6 

6 2024-2025 01    20 340 360/494/82,5 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh, tiếng Pháp 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ……………………...…………………………… 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ trình độ C (1997, Đại học Sư phạm) 

Tiếng Pháp (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ trình độ B (1994, Đại học Tổng hợp) 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Võ Tuấn Anh x  x  2015 - 2018 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

06/11/2020 

2 
Nông Hữu 

Thọ 
x   x 2015 - 2018 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

09/08/2023 

4 
Trịnh Vũ 

Nghĩa 
x   x 2016 - 2019 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

21/02/2024 

3 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 
x  x  2018 - 2021 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

14/02/2023 

5 
Phạm Trần 

Việt Chương 
x  x  2019 - 2022 

Đại học Y 

Dược 

TPHCM 

10/3/2025 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang … 

đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS 

1 

Ngoại Lồng 

ngực và tim 

mạch 

GT 

NXB Y học TP. Hồ 

Chí Minh, năm 

2021. Số xác nhận 

đăng ký xuất bản 

2770-

2021/CXBIPH/11-

128/YH ngày 

02/8/2021 

QĐ xuất bản số 

306/QĐ-XBYH 

ngày 15/10/2021 

20 
Đồng 

chủ biên 

363 – 

384; 404 

– 422 

Quyết định số 

1300/QĐ-ĐHYD 

ngày 19/7/2021 của 

Đại học Y Dược 

TPHCM 

2 
Phẫu thuật 

tim ít xâm lấn 
CK 

NXB Y học TP. Hồ 

Chí Minh, năm 

2024. Số xác nhận 

đăng ký xuất bản 

3383-

2024/CXBIPH/2-

170/YH ngày 

17/9/2024 

QĐ xuất bản số 

260/QĐ-XBYH 

ngày 18/9/2024 

1 
Chủ 

biên 
1 – 271 

Quyết định số 

3892/QĐ-ĐHYD 

ngày 06/8/2024 của 

Đại học Y Dược 

TPHCM 

3 

Phẫu thuật 

bắc cầu 

mạch vành: 

Từ kỹ thuật 

kinh điển 

đến tiếp cận 

hiện đại 

CK 

NXB Y học TP. Hồ 

Chí Minh, năm 

2025. Số xác nhận 

đăng ký xuất bản 

1413-

2025/CXBIPH/7-

68/YH ngày 

25/4/2025 

QĐ xuất bản số 

136/QĐ-XBYH 

ngày 29/4/2025 

1 
Chủ 

biên 
1 – 330 

Quyết định số 

1747/QĐ-ĐHYD 

ngày 28/4/2025 của 

Đại học Y Dược 

TPHCM 

4 

Phẫu thuật 

Lồng ngực 

Tim mạch 

GT 

NXB Y học TP. Hồ 

Chí Minh, năm 

2025. Số xác nhận 

đăng ký xuất bản 

1652-

11 
Đồng 

chủ biên 
160-214 

Quyết định số 

1976/QĐ-ĐHYD 

ngày 15/5/2025 của 

Đại học Y Dược 

TPHCM 
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TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang … 

đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

2025/CXBIPH/7-

86/YH ngày 

13/5/2025 

QĐ xuất bản số 

173/QĐ-XBYH 

ngày 19/5/2025 

Trong đó: 02 sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS: [2], [3] 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/TK Mã số và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS 

1 Nghiên cứu hiệu 

quả của phẫu 

thuật bắc cầu 

mạch vành dùng 

hai động mạch 

ngực trong làm 

cầu nối 

Đồng chủ 

nhiệm 
Quyết định số 723/QĐ-

SKHCN ngày 23/9/2013 

của Sở Khoa học Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Hợp đồng số 183/2013/HĐ-

SKHCN ngày 24/9/2013 

của Sở Khoa học Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Cấp tỉnh 

2013 - 

2016 

Quyết định nghiệm 

thu số 120/QĐ-

SKHCN ngày 

10/3/2016 của Sở 

Khoa học Công 

nghệ TP. Hồ Chí 

Minh 

Xếp loại: Xuất sắc 

II Sau khi được công nhận PGS 

2 Nghiên cứu hiệu 

quả của phẫu 

thuật tim ít xâm 

lấn 

Chủ nhiệm Quyết định số 1278/QĐ-

SKHCN ngày 26/12/2017 

của Sở Khoa học Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Hợp đồng số 258/2017/HĐ-

SKHCN ngày 26/12/2017 

của Sở Khoa học Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Cấp tỉnh 

2017 - 

2020 

Quyết định nghiệm 

thu số 1421/QĐ-

SKHCN ngày 

17/12/2020 của Sở 

Khoa học Công 

nghệ TP. Hồ Chí 

Minh 

Xếp loại: Đạt 

3 Nghiên cứu kết 

quả sớm của 

phẫu thuật đóng 

thông liên thất 

qua đường mở 

Chủ nhiệm Quyết định số 2886/QĐ-

ĐHYD ngày 25/8/2015 

của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

2015 - 

2016 

Quyết định nghiệm 

thu số 1199/QĐ-

ĐHYD ngày 

04/5/2017 của Đại 

học Y Dược TP. 
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TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/TK Mã số và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

xương ức ngắn Hợp đồng 113/2015/HĐ-

NCKH ngày 08/9/2015 của 

Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Cấp cơ sở 

Hồ Chí Minh 

Xếp loại: Xuất sắc 

4 Nghiên cứu kỹ 

thuật, tính khả 

thi và kết quả 

sớm của phẫu 

thuật van động 

mạch chủ ít xâm 

lấn 

Chủ nhiệm Quyết định số 2886/QĐ-

ĐHYD ngày 25/8/2015 

của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh  

Hợp đồng 114/2015/HĐ-

NCKH ngày 08/9/2015 của 

Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Cấp cơ sở 

2015 - 

2017 

Quyết định nghiệm 

thu số 821/QĐ-

ĐHYD ngày 

12/5/2020 của Đại 

học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Xếp loại: Khá 

5 Đánh giá kết 

quả sớm của 

phẫu thuật cắt u 

tim ít xâm lấn 

Chủ nhiệm Quyết định số 2803/QĐ-

ĐHYD ngày 07/8/2017 

của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Hợp đồng số 171/2017/HĐ-

NCKH ngày 15/8/2017 của 

Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Cấp cơ sở 

2017 - 

2019 

Quyết định nghiệm 

thu số 821/QĐ-

ĐHYD ngày 

12/5/2020 của Đại 

học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Xếp loại: Khá 

6 Nghiên cứu kỹ 

thuật, tính khả 

thi và kết quả 

sớm của phẫu 

thuật bắc cầu 

mạch vành ít 

xâm lấn 

Chủ nhiệm Quyết định số 2803/QĐ-

ĐHYD ngày 07/8/2017 

của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Hợp đồng số 172/2017/HĐ-

NCKH ngày 15/8/2017 của 

Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Cấp cơ sở 

2017 - 

2019 

Quyết định nghiệm 

thu số 821/QĐ-

ĐHYD ngày 

12/5/2020 của Đại 

học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Xếp loại: Khá 

7 Kết quả sớm và 

trung hạn phẫu 

thuật van hai lá 

ít xâm lấn ở 

nhóm bệnh nhân 

nguy cơ cao 

Chủ nhiệm Quyết định số 1580/QĐ-

ĐHYD ngày 17/9/2021 

của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Hợp đồng số 254/2021/HĐ-

ĐHYD ngày 25/10/2021 

của 

Đại học Y Dược TP. Hồ 

2021 - 

2023 

Quyết định nghiệm 

thu số 2170/QĐ-

ĐHYD ngày 

07/6/2024 của Đại 

học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Xếp loại: Khá 
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TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/TK Mã số và cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

Chí Minh 

Cấp cơ sở 

8 Kết quả phẫu 

thuật sửa van ba 

lá đồng thời ở 

bệnh nhân phẫu 

thuật van hai lá 

ít xâm lấn 

Chủ nhiệm Quyết định số 2125/QĐ-

ĐHYD ngày 29/8/2022 

của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Hợp đồng số 217/2022/HĐ-

ĐHYD ngày 15/9/2022 của 

Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Cấp cơ sở 

2022 - 

2024 

Quyết định nghiệm 

thu số 1267/QĐ-

ĐHYD ngày 

16/4/2024 của Đại 

học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh 

Xếp loại: Khá 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS 

 Bài báo quốc tế        

1.  

The Stentless Cryo-Life 

O’Brien Porcine Aortic 

Valve at 10 Years 

5  

Journal of 

Heart Valve 

Disease 

0966-8519 

Scopus 

Q1 (2004) 
11 

13(6), 

977-83 
11/2004 

2.  

Left isomerism syndrome 

with total anomalous 

systemic connection 

https://doi.org/10.1177/0218

492315618507 

4  

Asian 

Cardiovascu

lar and 

Thoracic 

Annals 

0218-4923 

ISI (ESCI), 

Scopus 

Q3 

4 
25(1), 58-

61 
01/2017 

 Bài báo trong nước        

3.  
Phẫu thuật cầu nối mạch 

vành tại bệnh viện Chợ Rẫy 
2  Y học 

Thành phố 
  

10(1), 

137-143 
01/2006 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

4.  

Nhân một trường hợp phình 

vách thất sau nhồi máu cơ 

tim 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
10(1), 

148-151 
01/2006 

5.  

Bước đầu sử dụng động 

mạch quay trong phẫu thuật 

cầu nối động mạch vành tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
11(1), 40-

46 
01/2007 

6.  

Kết quả sớm của phẫu thuật 

sửa chữa triệt để qua đường 

mở nhĩ phải và động mạch 

phổi trong điều trị tứ chứng 

Fallot 

6 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
352(2), 

70-76 
11/2008 

7.  

Nhân hai trường hợp phẫu 

thuật điều trị triệt để bệnh lí 

chuyển vị đại động mạch 

kèm thông liên thất, hẹp 

đường ra thất phải: phẫu 

thuật REV 

3  

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
352(2), 

112-116 
11/2008 

8.  

Tái tưới máu toàn bộ trong 

bệnh nhiều nhánh mạch 

vành: Kết quả bước đầu của 

phẫu thuật dùng hai động 

mạch ngực trong làm tất cả 

các cầu nối 

6 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
352(2), 

144-154 
11/2008 

9.  

Kết quả sớm sau mổ cầu nối 

động mạch vành không tuần 

hoàn ngoài cơ thể 

12  

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
352(2), 

155-165 
11/2008 

10.  
Kết quả ban đầu của phẫu 

thuật clip ống động mạch 

qua nội soi lồng ngực 

6  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
14(1), 

106-110 
01/2010 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

11.  

Khảo sát kỹ thuật phẫu tích 

trần động mạch ngực trong 

làm cầu nối bắc cầu mạch 

vành 

5 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
14(1), 

111-11 
01/2010 

12.  Phẫu thuật ít xâm lấn trên 

bệnh nhân tim bẩm sinh 
14  

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  375, 60-63 11/2010 

13.  

Phẫu thuật bắc cầu mạch 

vành "No-touch" dùng toàn 

động mạch ngực trong và 

không tuần hoàn ngoài cơ 

thể 

2 

X  

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
375, 186-

193 
11/2010 

14.  
Loạn nhịp tim trong giai 

đoạn sớm sau phẫu thuật tứ 

chứng Fallot 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
15(1), 

253-257 
01/2011 

15.  Các yếu tố nguy cơ của phẫu 

thuật bắc cầu mạch vành 
1 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
375, 279-

286 
11/2010 

16.  

Hở van hai lá ở trẻ mắc bệnh 

Hunter: báo cáo trường hợp 

lâm sàng và tổng quan tài 

liệu 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
16(1), 35-

40 
01/2012 

17.  

Nghiên cứu tình trạng tăng 

glucose máu trong giai đoạn 

hậu phẫu ở bệnh nhân mổ 

tim hở có hỗ trợ tuần hoàn 

ngoài cơ thể 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
16(1), 

206-211 
01/2012 

18.  
Nghiên cứu hiệu quả của 

bóng dội nghịch nội động 

mạch chủ trong suy tim cấp 

7  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
16(1), 

214-217 
01/2012 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

19.  

Đánh giá kết quả trung hạn 

phẫu thuật sửa chữa tứ 

chứng Fallot qua đường mở 

nhĩ phải và động mạch phổi 

2 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

228-236 
01/2013 

20.  

Đánh giá kết quả trung hạn 

phẫu thuật sửa chữa tứ 

chứng Fallot có tạo hình van 

động mạch phổi một lá 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

221-227 
01/2013 

21.  

Nghiên cứu chẩn đoán và 

điều trị tăng áp động mạch 

phổi nặng ở bệnh nhân mắc 

bệnh tim bẩm sinh có luồng 

thông trái-phải 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

237-244 
01/2013 

22.  

Vai trò của siêu âm tim qua 

thành ngực trong chỉ định 

phẫu thuật triệt để tứ chứng 

Fallot 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

251-257 
01/2013 

23.  
Phẫu thuật tạo hình gốc, bảo 

tồn van động mạch chủ trên 

bệnh nhân hội chứng Marfan 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

277-281 
01/2013 

24.  

Kết quả ngắn hạn và trung 

hạn của phẫu thuật bắc cầu 

mạch vành sử dụng hai động 

mạch ngực trong làm cầu nối 

1 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

257-263 
01/2013 

25.  

Nghiên cứu kết quả phẫu 

thuật sửa chữa triệt để bệnh 

Ebstein theo phương pháp 

Carpentier cải tiến 

2 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
17(1), 

264-270 
01/2013 

26.  
Tối ưu chức năng cầu nối 

động mạch ngực trong: chiến 

lược sắp xếp cầu nối 

2 

X 

(tác 

giả 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  
17(1), 

282-286 
01/2013 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

đứng 

đầu) 

1859-1779 

27.  

Kết quả phẫu thuật hẹp thân 

chung động mạch vành trái 

với kỹ thuật không sử dụng 

tuần hoàn ngoài cơ thể 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

118-124 
01/2014 

28.  

Tái tuần hoàn toàn bộ hệ 

động mạch vành có thể thực 

hiện với kỹ thuật không sử 

dụng tuần hoàn ngoài cơ thể 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

125-131 
01/2014 

29.  

Nghiên cứu sử dụng mảnh 

ghép động mạch quay trong 

phẫu thuật bắc cầu động 

mạch vành 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

138-147 
01/2014 

30.  

Nhân một trường hợp phình 

động mạch chủ ngực vùng 0 

điều trị bằng giá đỡ có phủ 

kết hợp tái tạo toàn phần các 

nhánh của quai động mạch 

chủ không mở ngực 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 144 

- 147 
01/2014 

31.  

Nghiên cứu chỉ định, hiệu 

quả và tính an toàn của 

ilomedin trong điều trị tăng 

áp phổi sau phẫu thuật tim 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

148-153 
01/2014 

32.  

Nghiên cứu biến đổi số 

lượng tế bào lympho máu 

ngoại biên trong giai đoạn 

hậu phẫu ở bệnh nhân phẫu 

thuật tim 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

181-186 
01/2014 

33.  
Vai trò của chụp cắt lớp đa 

lát cắt trong đánh giá cầu nối 

mạch vành 

2 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

132-137 
01/2014 
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34.  

Đánh giá kết quả sớm và 

trung hạn của phẫu thuật 

Fontan trên bệnh nhân tim 

một thất 

3 

X 

Tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
18(1), 

168-175 
01/2014 

35.  
Kết quả sớm phẫu thuật sửa 

chữa triệt để tứ chứng Fallot 

ở bệnh nhân dưới 10kg 

3 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(1), 

211-218 
01/2016 

36.  

Phẫu thuật tim ít xâm lấn qua 

đường mở ngực phải nhỏ với 

nội soi lồng ngực hỗ trợ: tính 

khả thi, an toàn và những 

kinh nghiệm trong triển khai 

kỹ thuật mới 

2 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(1), 

258-265 
01/2016 

37.  Nhân một trường hợp u máu 

dạng hang ở tâm nhĩ trái 
3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(1), 

266-270 
01/2016 

38.  

Kết quả sớm phẫu thuật đóng 

thông liên thất bằng phương 

pháp ít xâm lấn qua đường 

mở xương ức hạn chế 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(1), 

271-276 
01/2016 

39.  

Xác định các yếu tố ảnh 

hưởng kết quả sớm phẫu 

thuật triệt để tứ chứng Fallot 

ở trẻ nhỏ 

2 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(1), 

202-210 
01/2016 

40.  

Đánh giá hiệu quả điều trị 

kháng đông ở bệnh nhân sau 

thay van tim cơ học tại Bệnh 

viện Tim Tâm Đức 

2 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  12, 43-48 02/2016 

41.  
Vai trò của siêu âm tim qua 

thực quản trong phẫu thuật 

tim ít xâm lấn qua đường mở 

3  Y học 

Thành phố 
  

20(2), 10-

16 
03/2016 
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ngực phải nhỏ với nội soi 

lồng ngực hỗ trợ 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

42.  

Phẫu thuật thay gốc và van 

động mạch chủ ít xâm lấn: 

nhân hai trường hợp phẫu 

thuật Bentall qua đường mở 

nửa trên xương ức 

1 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(2), 46-

51 
03/2016 

43.  

Nghiên cứu đa trung tâm 

theo dõi đến tám năm: hiệu 

quả của phẫu thuật bắc cầu 

mạch vành dùng hai động 

mạch ngực trong làm cầu nối 

5 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(2), 52-

63 
03/2016 

44.  
Đánh giá kết quả điều trị 

phẫu thuật bệnh thông liên 

thất thể dưới động mạch 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(2), 64-

69 
03/2016 

45.  

Kết quả sớm phẫu thuật sửa 

chữa triệt để tứ chứng Fallot 

sau phẫu thuật thông nối 

Blalock-Tausig cải tiến 

2 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(2), 70-

75 
03/2016 

46.  

Kiến thức, thái độ và sự tuân 

thủ về sử dụng thuốc kháng 

đông đường uống của người 

bệnh có van tim cơ học điều 

trị ngoại trú tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
20(2), 

466-471 
03/2016 

 Sau khi được công nhận PGS 

 Bài báo quốc tế        

47.  

Acute retrograde type A 

intramural hematoma treated 

with an endovascular 

approach 

https://doi.org/10.1177/0218

492318766791 

5  

Asian 

Cardiovascu

lar and 

Thoracic 

Annals 

0218-4923 

ISI (ESCI), 

Scopus 

Q3 

5 
26(4), 

308-310 
05/2018 

48.  Minimally Invasive Ozaki 

Procedure in Aortic Valve 
8 X Innovations: 

Technology 

ISI (ESCI), 

IF: 1,7 
42 

13(5), 

332-337 
09/2018 
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Disease: The Preliminary 

Results 

https://doi.org/10.1097/IMI.0

000000000000556 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

and 

Techniques 

in 

Cardiothora

cic and 

Vascular 

Surgery 

1556-9845 

Scopus 

Q2 

 

49.  

Minimally invasive aortic 

valve reconstruction with 

autologous pericardium: how 

we do it 

https://doi.org/10.21037/acs.

2019.05.12 

6 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Annals of 

Cardiothora

cic Surgery 

2225-319X 

ISI (SCIE), 

IF: 4,617 

Scopus 

Q1 

5 
8(3), 444-

446 
05/2019 

50.  

Minimally Invasive Mitral 

Valve Surgery for 

Rheumatic Valve Disease 

https://doi.org/10.1532/hsf.2

529 

8 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Heart 

Surgery 

Forum 

1098-3511 

ISI (SCIE), 

IF: 0,7 

Scopus 

Q3 

13 

22(5), 

E390-

E395 

09/2019 

51.  

Learning Curve in 

Minimally Invasive Mitral 

Valve Surgery: A Single-

Center Experience 

https://doi.org/10.1186/s130

19-019-1038-0 

8 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Journal of 

Cardiothora

cic Surgery 

1749-8090 

ISI (SCIE),  

IF: 1,506 

Scopus Q2 

51 
14(1), 213 

 
12/2019 

52.  

Mitral Prosthetic Size 

Predictor in Minimally 

Invasive Mitral Valve 

Replacement 

https://doi.org/10.1186/s130

19-020-01197-w 

8 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Journal of 

Cardiothora

cic Surgery 

1749-8090 

 

ISI (SCIE),  

IF: 1,506 

Scopus Q2 

6 15(1), 147 05/2020 

53.  

Minimally invasive surgical 

repair of accessory mitral 

valve tissue: a case report 

https://doi.org/10.1016/j.ijscr

.2020.05.080 

7 

X  

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Internationa

l Journal of 

Surgery 

Case 

Reports 

2210-2612 

ISI (ESCI), 

IF: 0,6 

Scopus 

Q3 

 
72, 160-

162 
06/2020 

54.  Conservative Treatment of 

Postinfarction Left 
4 

X 

(tác 

giả 

Case 

Reports in 

Cardiology 

ISI (ESCI) 

IF: 0,6 

Scopus Q4 

3 
ID 

8832578 
09/2020 
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Ventricular Free Wall 

Rupture 

https://doi.org/10.1155/2020/

8832578 

liên 

hệ) 

2090-6404 

55.  

Progressive Left Ventricular 

Hypertrophy After Ozaki 

Procedure: A Case Report 

https://doi.org/10.1532/hsf.3

241 

5 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Heart 

Surgery 

Forum 

1098-3511 

ISI (SCIE), 

IF: 0,7 

Scopus 

Q3 

1 

23(6), 

E740-

E742 

10/2020 

56.  

Severe Aortic Regurgitation 

Following Blunt Chest 

Trauma due to Home 

Accident 

https://doi.org/10.1177/0218

492320972227 

4  

Asian 

Cardiovascu

lar and 

Thoracic 

Annals 

0218-4923 

ISI (ESCI), 

IF: 0,7 

Scopus 

Q3 

 
29(5), 

414-416 
11/2020 

57.  

Cardiogenic Shock 

Secondary to Dynamic Left 

Ventricular Outflow Track 

Obstruction and Apical 

Balloning after Nonmitral 

Cardiovascular Surgery 

https://doi.org/10.1155/2020/

8826187 

4  

Case 

Reports in 

Critical 

Care 

2090-6420 

Scopus 

Q4 
 

2020, 

8826187 
11/2020 

58.  

Giant Right Ventricular 

Outflow Tract Myxoma 

Mimics Pulmonary 

Embolism: A Case Report 

https://doi.org/10.1532/hsf.3

665 

5 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Heart 

Surgery 

Forum 

1098-3511 

ISI (SCIE), 

IF: 0,7 

Scopus 

Q3 

2 

24(2), 

E333-

E335 

03/2021 

59.  

Aortic Prosthetic Size 

Predictor in Aortic Valve 

Replacement 

https://doi.org/10.1186/s130

19-021-01601-z 

7 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Journal of 

Cardiothora

cic Surgery 

1749-8090 

ISI (SCIE),  

IF: 1,637 

ScopusQ3 

10 16(1), 221 08/2021 

60.  

Giant Double 

Pseudoaneurysm of the 

Right Femoral Artery and 

Right Coronary Artery after 

Transfemoral Coronary 

9  

Clinica 

Terapeutica 

0009-9074 

Scopus 

Q3 
1 

173(1), 

22-30 
02/2022 
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Intervention: a Case Report 

and Literature Review 

https://doi.org/10.7417/ct.20

22.2386 

61.  

Compartment Syndrome 

Following Minimally 

Invasive Mitral Valve 

Repair: a Case Report 

https://doi.org/10.1177/2050

313X221135995 

6 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

SAGE Open 

Medical 

Case 

Reports 

ISI (ESCI), 

IF: 0,6 

Scopus 

Q4 

4 

10, 

2050313X

22113599

5 

 

11/2022 

62.  

Aortic cross-clamp time 

correlates with mortality in 

the mini-mitral international 

registry 

https://doi.org/10.1093/ejcts/

ezad147 

19  

European 

Journal of 

Cardio-

thoracic 

Surgery 

1010-7940 

ISI (SCIE),  

IF: 4,534 

Scopus Q1 

26 
63(6), 

ezad147 
06/2023 

63.  

Risk-related Clinical 

Outcomes after Minimally 

Invasive Mitral Valve 

Surgery: Insights from the 

Mini-mitral International 

Registry 

https://doi.org/10.1093/ejcts/

ezad090 

19  

European 

Journal of 

Cardio-

thoracic 

Surgery 

1010-7940 

ISI (SCIE),  
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Scopus Q1 
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64.  

Multiple Serous Membrane 

Effusion Caused by Primary 

Pericardial Mesothelioma 

https://doi.org/10.1016/j.radc

r.2023.06.013 

8  

Journal of 

Radiology 

Case 

Reports 

1943-0922 

ISI (ESCI), 

IF: 0,6 

Scopus 

Q3 

 
18(9), 

2903-2906 
06/2023 

65.  

Neurological Outcomes in 

Minimally Invasive Mitral 

Valve Surgery: Risk Factors 

Analysis from the Mini 

Mitral International Registry 

https://doi.org/10.1093/ejcts/

ezad336 

19  

European 

Journal of 

Cardio-

thoracic 

Surgery 

1010-7940 

ISI (SCIE),  

IF: 3,4 

Scopus Q1 

2 
64(4), 

ezad336 
10/2023 

66.  
Minimally Invasive 

Resection of Heart Valve 

Papillary Fibroelastoma: 

9 

X 
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Journal of 

Cardiothora

cic Surgery 
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Two Case Reports and 

Review of the Literature 
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67.  

Minimally Invasive Mitral 

Valve Repair with Artificial 

Chordae: Insights from a 6-

Year Single-Center Study 

https://doi.org/10.1155/2023/

5510950 

13 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Journal of 

Cardiac 

Surgery 

0886-0440 

ISI (SCIE),  

IF: 1,6 

Scopus Q2 

 

5 Suppl, 1-

11 

 

12/2023 

68.  

Successful Surgical 

Management of Large 

Pulmonary Artery 

Thrombosis in a Patient with 

Primary Severe Mitral 

Regurgitation and Complex 

Congenital Heart Disease: a 

Case Report 
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.2023.109159 
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Internationa

l Journal of 

Surgery 
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Reports 

2210-2612 

ISI (ESCI), 

Scopus 
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12/2023 

69.  

Pacemaker implantation after 

concomitant tricuspid valve 

repair in patients undergoing 

minimally invasive mitral 

valve surgery: Results from 
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JTCVS 

Open 
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70.  

Takotsubo syndrome after 

concomitant surgical 

ablation for the treatment of 

atrial fibrillation in patients 

undergoing minimally 

invasive mitral valve 

surgery: A clinical case and 

review 

https://doi.org/10.1016/j.ijscr

.2024.109960 

5 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Internationa

l Journal of 

Surgery 

Case 

Reports 

ISI (ESCI),  

IF: 0,6 

Scopus Q3 

1 
121,10996

0 
08/2024 

71.  Impact of Complex Anatomy 

and Patient Risk Profile in 
20  Annals of 

Thoracic 

ISI (SCIE),  

IF: 1,1 
 

119(1),137

-144 

 

08/2024 

Trang 19 - Tập 1

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2749273/v1
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https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.109159
https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.109159
https://doi.org/10.1016/j.xjon.2023.10.036
https://doi.org/10.1016/j.xjon.2023.10.036
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trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Minimally Invasive Mitral 

Valve Surgery 

https://doi.org/10.1016/j.atho

racsur.2024.07.050 

and 

Cardiovascu

lar Surgery 

Scopus Q3 

72.  

Radical Pericardiectomy for 

the Treatment of 

Constrictive Pericarditis: 

Single-center Experience in 

Viet Nam 

https://doi.org/10.21542/gcsp

.2024.45 

4 

X  

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Global 

Cardiology 

Science and 

Practice 

2305-7823 

ISI (SCIE, 

SSCI), 

Scopus 

Q3 

 
2024(5), 

e202445 
11/2024 

73.  

Snare-Assisted Management 

of Nose Cone Entrapment 

During Self-Expandable 

Transcatheter Aortic Valve 

Replacement 

https://doi.org/10.1016/j.jacc

as.2024.103120 

5  

JACC: Case 

Reports 

2666-0849 

ISI (SCIE),  

IF: 1,3 

Scopus 

Q3 

 
30(3), 

103120 
02/2025 

74.  

Totally Endoscopic 

Replacement of the 

Ascending Aorta with 3D 

Visualization: Defining 

'Totally Endoscopic'? A Case 

Report 

https://doi.org/10.1016/j.xjtc.

2025.02.010 

6  

JTCVS 

Techniques 

2666-2507 

ISI (SCIE),  

IF: 1,7 

Scopus Q2 

 31,45-8 03/2025 

 Bài báo trong nước        

75.  

Phẫu thuật van hai lá ít xâm 

lấn: chỉ định, phẫu thuật và 

kết quả 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2017/21%202CR/327.

pdf 

2 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
21(2), 

327-33 
04/2017 

76.  

Kết quả điều trị rung nhĩ 

bằng phẫu thuật Cox-Maze 

IV dùng năng lượng sóng tần 

số radio trên bệnh nhân phẫu 

thuật tim 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2019/23%206/65.pdf 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
21(3), 

147-152 
05/2017 

Trang 20 - Tập 1

https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2024.07.050
https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2024.07.050
https://doi.org/10.21542/gcsp.2024.45
https://doi.org/10.21542/gcsp.2024.45
https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2024.103120
https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2024.103120
https://doi.org/10.1016/j.xjtc.2025.02.010
https://doi.org/10.1016/j.xjtc.2025.02.010
https://doi.org/10.1016/j.xjtc.2025.02.010
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77.  

Minimally Invasive Direct 

Coronary Artery Bypass: 

coordination strategy 

between surgeon and 

cardiologist 

https://jcmhch.com.vn/index.

php/home/article/view/925/7

71 

2  

Y học Lâm 

sàng Bệnh 

viện Trung 

ương Huế 

1859-3895 

  40, 81-86 06/2017 

78.  

Kết quả ngắn hạn của kỹ 

thuật tối ưu hoá vòng van 

động mạch phổi trong phẫu 

thuật triệt để tứ chứng Fallot 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2018/22%201BAMEV

ATREEM/353.pdf 

2  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
22(1), 

357-363 
07/2017 

79.  

Đánh giá kết quả ngắn hạn 

phẫu thuật sửa chữa triệt để 

tứ chứng Fallot tuổi nhũ nhi 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2018/22%201BAMEV

ATREEM/360.pdf 

6  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
22(1), 

364-370  
07/2017 

80.  

Đánh giá kết quả bước đầu 

của phẫu thuật thay van động 

mạch chủ ít xâm lấn 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2019/23%206/50.pdf 

6 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  

23(6), 50-

57 

 

10/2019 

81.  

Đánh giá kết quả bước đầu 

của phẫu thuật gốc động 

mạch chủ ít xâm lấn 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2019/23%206/58.pdf 

6 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
23(6), 58-

64 
10/2019 

82.  

Kết quả sớm phẫu thuật Cox-

Maze IV bằng sóng tần số 

radio trên bệnh nhân phẫu 

thuật van tim qua đường tiếp 

cận ít xâm lấn 

https://tapchiyhoctphcm.vn/u

pload/2019/23%206/65.pdf 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
23(6), 65-

71 
10/2019 

83.  Đánh giá kết quả trung hạn 

của phẫu thuật van hai lá ít 
2  Y học 

Thành phố 
  

24(1), 11-

17 
03/2020 

Trang 21 - Tập 1

https://jcmhch.com.vn/index.php/home/article/view/925/771
https://jcmhch.com.vn/index.php/home/article/view/925/771
https://jcmhch.com.vn/index.php/home/article/view/925/771
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2018/22%201BAMEVATREEM/353.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2018/22%201BAMEVATREEM/353.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2018/22%201BAMEVATREEM/353.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2018/22%201BAMEVATREEM/360.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2018/22%201BAMEVATREEM/360.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2018/22%201BAMEVATREEM/360.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2019/23%206/50.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2019/23%206/50.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2019/23%206/58.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2019/23%206/58.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2019/23%206/65.pdf
https://tapchiyhoctphcm.vn/upload/2019/23%206/65.pdf
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trích 
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Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

xâm lấn qua đường mở ngực 

phải 

https://tapchiyhoctphcm.vn/a

rticles/17826 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

84.  

Phẫu thuật bắc cầu mạch 

vành ít xâm lấn: kết quả ban 

đầu 

https://tapchiyhoctphcm.vn/a

rticles/17830 

3 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
24(1), 28-

32 
03/2020 

85.  

Kết quả phẫu thuật ít xâm 

lấn cắt u nhầy nhĩ trái qua 

đường mở ngực nhỏ bên phải 

https://tapchiyhoctphcm.vn/a

rticles/17831 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
24(1), 33-

38 
03/2020 

86.  

Phẫu thuật thay van hai lá 

kết hợp điều trị rung nhĩ 

bằng sóng tần số radio qua 

đường tiếp cận ít xâm lấn 

trên bệnh nhân đảo ngược 

phủ tạng hoàn toàn: báo cáo 

một trường hợp 

https://www.tapchiyhoctphc

m.vn/articles/17829 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
24(1), 24-

27 
03/2020 

87.  

Đánh giá hiệu quả của phẫu 

thuật cắt cơ điều trị bệnh cơ 

tim phì đại tắc nghẽn 

https://tapchiyhoctphcm.vn/a

rticles/17861 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
24(1), 51-

58 
03/2020 

88.  

Tiếp cận toàn diện bệnh lý 

động mạch chủ: kinh nghiệm 

tại Trung tâm Tim mạch 

Bệnh viện Đại học Y Dược 

TP HCM 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/464/379 

2  

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  29, 59-67 05/2020 

89.  

Vai trò của can thiệp nội 

mạch trong điều trị huyết 

khối thành động mạch chủ 

ngực 

3  

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

  29, 68-75 05/2020 

Trang 22 - Tập 1

https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17826
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17826
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https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17831
https://www.tapchiyhoctphcm.vn/articles/17829
https://www.tapchiyhoctphcm.vn/articles/17829
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17861
https://tapchiyhoctphcm.vn/articles/17861
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/464/379
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/464/379
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Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 
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tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/465/380 

0866-7551 

90.  

Ứng dụng của chụp cắt lớp 

vi tính và siêu âm tim trong 

phẫu thuật tạo hình van động 

mạch chủ bằng màng ngoài 

tim theo phương pháp Ozaki 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/466/381 

4  

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  29, 76-82 05/2020 

91.  

Đánh giá kỹ thuật xẻ vòng 

van động mạch phổi giới hạn 

trong phẫu thuật sửa chữa tứ 

chứng Fallot 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/467/382 

4  

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  29, 83-87 05/2020 

92.  

Vai trò siêu âm tim qua thực 

quản trong phẫu thuật sửa 

chữa triệt để tứ chứng Fallot 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/468/383 

5  

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  29, 88-92 05/2020 

93.  

Kết quả điều trị ngoại khoa 

bệnh lí van tim do viêm nội 

tâm mạc nhiễm trùng đang 

hoạt động 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
25(1), 

173- 179 
03/2021 

94.  

Kết quả điều trị bệnh lý động 

mạch chủ bằng phương pháp 

can thiệp nội mạch: kinh 

nghiệm tại Khoa Phẫu thuật 

Tim mạch Bệnh viện Đại 

học Y Dược TP. Hồ Chí 

Minh 

4  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
25(1), 

180- 187 
03/2021 

95.  

Đánh giá kết quả điều trị 

ngoại khoa hội chứng động 

mạch chủ cấp 

https://doi.org/10.51298/vmj.

v500i2.344 

3  

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
500(2), 4-

8 
03/2021 

96.  Khảo sát một số đặc điểm về 

hình thái tổn thương trong 
3  

Y học Việt 

Nam 
  

500(2), 

34-38 
03/2021 

Trang 23 - Tập 1
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yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 
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tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

hội chứng động mạch chủ 

cấp 

https://doi.org/10.51298/vmj.

v500i2.352 

1859-1868 

97.  

Bệnh cảnh lâm sàng những 

trường hợp phẫu thuật tim 

trong điều trị viêm nội tâm 

mạc nhiễm khuẩn tim trái 

https://www.tapchiyhoctphc

m.vn/upload/2022/T26%20S

1%202022%20Ngoai%20Kh

oa%20(goi%20HDGS%2020

22)/235.pdf 

5  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
26(1), 

235-240 
03/2022 

98.  

Đánh giá kết quả sửa van ba 

lá trong phẫu thuật van hai lá 

ít xâm lấn 

https://www.tapchiyhoctphc

m.vn/upload/2022/T26 S1 

2022 Ngoai Khoa (goi 

HDGS 2022)/242.pdf 

5  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
26(1), 

242-246 
03/2022 

99.  

Kết quả ngắn hạn điều trị 

ngoại khoa bệnh lý huyết 

khối thành động mạch chủ 

cấp tính 

https://www.tapchiyhoctphc

m.vn/upload/2022/T26%20S

1%202022%20Ngoai%20Kh

oa%20(goi%20HDGS%2020

22)/247.pdf 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
26(1), 

247-256 
03/2022 

100.  

Đánh giá kết quả sớm và 

trung hạn phẫu thuật Fontan 

trên bệnh nhân không lỗ van 

ba lá 

https://www.tapchiyhoctphc

m.vn/upload/2022/T26%20S

1%202022%20Ngoai%20Kh

oa%20(goi%20HDGS%2020

22)/257.pdf 

3  

Y học 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

  
26(1), 

257-261 
03/2022 

101.  
Đánh giá kết quả sớm điều 

trị tắc hoàn toàn mạn tính 

động mạch tầng đùi khoeo 

3  Y học 

Thành phố 
  

26(1), 

263-269 
03/2022 

Trang 24 - Tập 1
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

TASC D bằng can thiệp nội 

mạch 

https://www.tapchiyhoctphc

m.vn/upload/2022/T26%20S

1%202022%20Ngoai%20Kh

oa%20(goi%20HDGS%2020

22)/263.pdf 

Hồ Chí 

Minh 

1859-1779 

102.  

Kết quả can thiệp nội mạch 

kết hợp với mổ mở trong 

điều trị bệnh lý tắc hẹp động 

mạch chi dưới đa tầng tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 2018-

2019 

https://tapchiyhocvietnam.vn

/index.php/vmj/article/view/

3141/2896 

3  

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
517(1), 

72-77 
08/2022 

103.  

Chiến lược tái thông mạch 

máu trong điều trị bệnh lý 

tắc hẹp động mạch chi dưới 

đa tầng có loét chi tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

https://tapchiyhocvietnam.vn

/index.php/vmj/article/view/

3168/2921 

3  

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
517(1), 

178-183 
08/2022 

104.  

Hội chứng chèn ép khoang 

bụng sau can thiệp nội mạch 

điều trị vỡ phình động mạch 

chủ bụng: Báo cáo trường 

hợp lâm sàng và tổng quan y 

văn 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/798/514 

7 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  39, 7-17 10/2022 

105.  

Kết quả thay van động mạch 

chủ qua đường ống thông 

trong điều trị bệnh nhân hẹp 

van động mạch chủ 

4  

Y học cộng 

đồng 

2354-0613 

  
64(8), 44-

51 
08/2023 

106.  

Xử trí phình động mạch chủ 

bụng vỡ có rối loạn huyết 

động, từ tiếp nhận đến hồi 

sức: Báo cáo trường hợp lâm 

sàng và tổng quan y văn 

3 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

  45, 5-18 01/2024 

Trang 25 - Tập 1
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https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3168/2921
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/798/514
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/798/514


TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

https://doi.org/10.47972/vjct

s.v45i.1084 

0866-7551 

107.  

Biến chứng ngoại vi do tuần 

hoàn ngoài cơ thể trên động 

tĩnh mạch đùi sau phẫu thuật 

van hai lá ít xâm lấn 

https://doi.org/10.34071/jmp.

2024.1.3 

5 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y Dược 

Huế 

3030-4318 

  
14(1), 7-

12 
03/2024 

108.  

Kết quả sớm và trung hạn 

phẫu thuật ít xâm lấn điều trị 

bệnh lý van hai lá ở bệnh 

nhân nguy cơ phẫu thuật cao 

tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược TPHCM 

https://doi.org/10.47972/vjct

s.v46i.1133 

6 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  46, 77-88 04/2024 

109.  

Left Ventricular Apical 

Hydatid - a Rare Case 

Report 

DOI: 10.38103/jcmhch.97.15 

7  

Y học Lâm 

sàng Bệnh 

viện Trung 

ương Huế 

1859-3895 

  97, 95-100 06/2024 

110.  

Nhận xét biến cố thần kinh 

sau phẫu thuật van hai lá 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1188/640 

5  

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  48, 19-26 10/2024 

111.  

Kết quả sớm phẫu thuật ít 

xâm lấn điều trị u nhầy tim 

tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí 

Minh 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1201/649 

2 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  48, 97-105 10/2024 

112.  

Đánh giá kết quả ngắn hạn 

ứng dụng quy trình tăng 

cường hồi phục sau phẫu 

thuật (ERAS) trong phẫu 

thuật van hai lá ít xâm lấn tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược 

TP HCM 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
544(1), 

145-149 
11/2024 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

https://tapchiyhocvietnam.vn

/index.php/vmj/article/view/

11718/10190 

113.  

Phẫu thuật bắc cầu mạch 

vành ít xâm lấn tại Viện tim 

TP. Hồ Chí Minh: Tính an 

toàn, khả thi và kết quả sớm 

5 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Ngoại khoa 

và Phẫu 

thuật nội soi 

Việt Nam 

  
14(4), 59-

68 
11/2024 

114.  

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

van hai lá ít xâm lấn qua nội 

soi toàn bộ 

https://tapchiyhocvietnam.vn

/index.php/vmj/article/view/

12402/10737 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
545(3), 

228-292 
12/2024 

115.  

Đánh giá kết quả sớm của 

phẫu thuật tim ít xâm lấn 

đóng thông liên nhĩ qua 

đường ngực phải ở người lớn 

https://tapchiyhocvietnam.vn

/index.php/vmj/article/view/

12271/10622 

5 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
545(2), 

205-208 
12/2024 

116.  

Kết quả sớm phẫu thuật bắc 

cầu động mạch vành ở bệnh 

nhân bệnh mạch vành có 

chức năng tâm thu thất trái 

giảm 

https://tapchiyhocvietnam.vn

/index.php/vmj/article/view/

12348/10684 

5 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Y học Việt 

Nam 

1859-1868 

  
545(3), 

70-74 
12/2024 

117.  

Hở van hai lá nặng do bệnh 

Barlow: so sánh kết quả sớm 

kỹ thuật cắt bỏ và bảo tồn 

mô van trong phẫu thuật sửa 

van ít xâm lấn 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1244/655 

2 

X 

(tác 

giả 

đứng 

đầu) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  49, 38-49 01/2025 

118.  

Đánh giá kết quả sớm của 

phẫu thuật bắc cầu mạch 

vành xâm lấn tối thiểu qua 

đường mở ngực trái tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

3 

X 

(tác 

giả 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

  49, 21-31 01/2025 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1243/652 

liên 

hệ) 

0866-7551 

119.  

Kết quả sớm và trung hạn 

phẫu thuật điều trị bệnh van 

hai lá tại Bệnh viện Thành 

phố Thủ Đức 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1297/667 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  50, 5-13 04/2025 

120.  

Vai trò của đo lưu lượng 

Transit-time và siêu âm tim 

bề mặt trong phẫu thuật bắc 

cầu động mạch vành: Thực 

tế ứng dụng lâm sàng 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1300/670 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  50, 35-52 04/2025 

121.  

Phẫu thuật nội soi toàn bộ 

thay van động mạch chủ nội 

soi: Kết quả ban đầu tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược 

TP Hồ Chí Minh 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1311/664 

4 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  
50, 103-

113 
04/2025 

122.  

Kỹ thuật dùng Snare hỗ trợ 

can thiệp nội mạch điều trị 

bệnh lý quai động mạch chủ 

phức tạp 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1312/665 

2 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  
50, 114-

122 
04/2025 

123.  

Phương pháp điều trị Hybrid 

trong điều trị phình động 

mạch chủ ngực bụng phức 

tạp 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1313/666 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  
50, 123-

133 
04/2025 

124.  

Loạt ca lâm sàng ứng dụng ít 

xâm lấn phẫu thuật vòi voi 

đông cứng trong điều trị 

bệnh lý động mạch chủ và 

tổng quan y văn 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và lồng 

ngực Việt 

Nam 

0866-7551 

  
50, 134-

145 
04/2025 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

https://vjcts.vn/index.php/vjc

ts/article/view/1327/678 

125.  

Báo cáo loạt ca lâm sàng kỹ 

thuật lấy động mạch ngực 

trong nội soi toàn bộ trong 

bắc cầu động mạch vành 

xâm lấn tối thiểu 

https://doi.org/10.51199/vjsel.20

25.1.15 

3 

X 

(tác 

giả 

liên 

hệ) 

Ngoại khoa 

và Phẫu 

thuật nội soi 

Việt Nam 

1859-4506 

  
15(1), 

100-107 
04/2025 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS: 15 bài (STT 48,49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 58, 59, 61, 66, 67, 70, 72). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy 

tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế: 2 chương trình đào tạo 

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ 

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Chương trình đào 

tạo Bác sĩ Nội trú 

chuyên ngành 

Ngoại -Lồng ngực 

Chủ trì 

Quyết định số 

2688/QĐ-

ĐHYD ngày 

03/10/2022 

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Quyết định số 

422/QĐ-

ĐHYD ngày 

24/02/2023 

 

2 

Chương trình đào 

tạo Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 chuyên 

ngành Ngoại Lồng 

ngực 

Chủ trì 

Quyết định số 

4133/QĐ-

ĐHYD ngày  

27/09/2023 

và quyết định 

số 1229/QĐ-

ĐHYD ngày 

11/4/2024 

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Quyết định số 

7166/QĐ-

ĐHYD ngày 

21/11/2024 

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH/CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     
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